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Số: …………./HĐ-ĐHKT
HỢP ĐỒNG GIẢNG DẠY 

(Theo chế độ thỉnh giảng)

VISITING LECTURER AGREEMENT 

· Căn cứ Bộ luật Dân sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

· Căn cứ Bộ luật Lao động nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

· Căn cứ Luật Giáo dục được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14/6/2005 và các văn bản thi hành Luật Giáo dục;

· Căn cứ Quy định về chế độ thỉnh giảng ban hành theo Thông tư số 44/2011/TT-BGDĐT ngày 10/10/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, và Quy định về chế độ thỉnh giảng của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh số 2434/QĐ-ĐHKT-TCHC ngày 17 tháng 10/2011,

- Pursuant to the Civil Code of the Socialist Republic of Vietnam;

- Pursuant to the Labor Code of the Socialist Republic of Vietnam;

- Pursuant to the Education Law adopted by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam Term XI, Session VII on June 17, 2005 and its implementation documents;

- Pursuant to the regulations on visiting lecturer jobs in Circular 44/2011/TT-BGDĐT dated October 10, 2011 by the Minister of Education and Training, and Decision 2434/QĐ-ĐHKT-TCHC dated October 17, 2011 by the University of Economics- Ho Chi Minh City issuing the regulations on visiting lecturer.
Hôm nay, ngày 30 tháng 10 năm 2020, tại Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, chúng tôi gồm:
Today 30th October 2019 at the University of Economics – Ho Chi Minh City, we are:
Bên A (bên mời giảng):  
Chức vụ:                                 Đơn vị:  Khoa/Ban
Đại diện cho: Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

Địa chỉ:                                    Điện thoại: 38242158
Party A: 
Title:                      Faculty: School of 
Representing the University of Economics Ho Chi Minh City (UEH in abbreviation)
Address:
Tel: 38242158
Bên B (bên nhận giảng): Ông/Bà: 
Sinh năm:
Chức danh: Giảng viên thỉnh giảng                                                    Học vị: 

Chuyên môn nghiệp vụ:                   
E-mail: ……………………         .Điện thoại:  
Địa chỉ liên lạc: 
Tài khoản số:..................................................... Tại: 
Mã số thuế thu nhập cá nhân:                                Số  Hộ chiếu/CMND: 
Party B (Guest lecturer):   

Specialization:  
E-mail:……                                                          Tel: 
Address: 
Account number:


                  Bank: 
Personal income tax code:                  Passport/ID No.: 
Sau khi bàn bạc, hai bên thỏa thuận ký Hợp đồng giảng dạy theo chế độ thỉnh giảng và cam kết làm đúng những điều khoản sau đây:
After discussion, the two parties agree to sign the visiting lecturer Agreement and commit to abide by the following provisions:
Điều 1. Nội dung hợp đồng
Article 1: Subject of the Agreement
 Bên A hợp đồng với bên B để thực hiện những công việc thỉnh giảng theo phụ lục của hợp đồng.

Thời hạn hợp đồng từ ngày 30/10/2020 đến ngày 30/10/2021.
Party A agrees on Party B’s performance of visiting lecturer jobs pursuant to the Appendix to the   Agreement. 
The Agreement is valid from 30/10/2020 to 30/10/2021.
Điều 2. Trách nhiệm của các bên
Article 2: Obligations of the two parties
Bên A:

Khi có vụ việc phát sinh, bên A sẽ thông báo và trao đổi với bên B để thống nhất về nội dung, cách thức và thời gian thực hiện; 
Có trách nhiệm đôn đốc các bên thực hiện đúng tiến độ, lịch trình và yêu cầu của vụ việc theo đúng thỏa thuận của từng vụ việc;

Bảo đảm các điều kiện thực hiện hợp đồng và thực hiện đầy đủ những điều đã cam kết trong Hợp đồng và các phụ lục đính kèm;

Thanh toán đầy đủ, đúng thời hạn các chế độ và quyền lợi cho bên B theo từng vụ việc được thể hiện trong từng phụ lục của hợp đồng.

Party A shall:
Notify and discuss with Party B in order to reach a consensus on contents, methods and time of solution if any problem arises;
Take responsibility for urging both parties to ensure the process, schedule and requirements in compliance with the Agreement;
Secure the requirements for implementing the Agreement and fulfill the commitments stated in the Agreement and the attached appendix; and 
Make adequate and timely payments to Party B in accordance with each job indicated in the Agreement Appendix.
Bên B: 

Hoàn thành khối lượng công việc theo thỏa thuận ký kết trong các phụ lục của hợp đồng. 

Chấp hành nội quy, quy định của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Party B shall:
Finish the job in compliance with the commitments stated in the Agreement Appendix; and
Respect the relevant regulations by UEH and those by the Ministry of Education and Training.
Điều 3. Phương thức thanh toán
Article 3: Payment method
Việc thanh toán và đơn giá thanh toán sẽ được áp dụng cho từng công việc được thể hiện trong các phụ lục của hợp đồng; 

Đơn giá thanh toán theo Quy chế chi tiêu nội bộ của Trường Đại học Kinh tế TP. HCM;

Trường Đại học Kinh tế TP. HCM sẽ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân của bên B đúng theo Luật Thuế thu nhập cá nhân;

Hình thức thanh toán:  ( Tiền mặt

(Chuyển khoản

Thời hạn thanh toán trong vòng 30 ngày sau khi kết thúc vụ việc theo từng phụ lục và thực tế thực hiện.
Remuneration and pay rate will be applied to each job indicated in the Appendix to the Agreement; 

UEH will deduct the personal income tax from payments to Party B in compliance with the Law on Personal Income Tax;

Mode of payment: (Cash

(Bank transfer
Payments must be made within 30 days from the completion of job in compliance with the Appendix and actual performance.
Điều 4. Những trách nhiệm và quyền lợi khác
Article 4: Other obligations and rights
Ngoài trách nhiệm của các bên theo điều 2 của hợp đồng, các bên phải thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ được quy định trong điều 9, điều 10, điều 11 tại Quy định về chế độ thỉnh giảng của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh.

Bên B được hưởng các quyền lợi đối với giảng viên thỉnh giảng theo quy định của khác Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh.

In addition to the obligations pursuant to Article 2 of the Agreement, both parties shall fulfill adequate rights and obligations stated in Articles 9, 10, and 11 of the regulations on visiting lecturer jobs by UEH.
Party B has full rights of a visiting lecturer as regulated by UEH.
Điều 5. Điều khoản thi hành
Article 5: Implementation 
Hai bên có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các điều khoản của hợp đồng và các thỏa thuận khác theo phụ lục kèm theo hợp đồng, trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề phát sinh liên quan đến hợp đồng, hai bên cùng bàn bạc thống nhất giải quyết;

Hợp đồng này làm thành 5 (năm) bản có giá trị ngang nhau, bên A giữ 1 (một) bản, bên B giữ 1 (một) bản, 3 (ba) bản nộp cho Phòng Quản trị nguồn nhân lực, Phòng Tài chính - Kế toán và Phòng Kế hoạch Đào tạo - Khảo thí;
Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày kí và có giá trị thực hiện cho đến khi việc thanh toán thù lao giảng dạy được hoàn tất thì hợp đồng coi như được thanh lý./.
Both parties are responsible for implementing all articles and clauses of the Agreement and other commitments indicated in the Appendix attached to the Agreement. In case of problems arising from the Agreement implementation, both parties shall discuss to arrive at a shared solution. 
The Agreement shall be effective since the date of signature and made in 5 (five) copies of equal legal validity. Party A keeps one copy, Party B keeps one copy, and the rest three copies are submitted to the Department of Human Resources, Department of Finance – Accounting, and Department of Scheduling -  Testing.
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PARTY B
PARTY A

JOHNREY LIMPAG PIAD

TP. Hồ Chí Minh, ngày……… tháng……… năm 20…

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC
	PHỤ LỤC SỐ 1 

	(Kèm theo hợp đồng số: ………/HĐ-ĐHKT, ký ngày ……/……/20……)

	TT
	Môn học
	Mã LHP
	Số buổi
	Đơn giá USD
(trước thuế)
	Số giờ giảng
(giờ)
	Thành tiền

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	 
	Tổng cộng
	

	
	Thuế TNCN ( ………….%)
	

	 
	Cộng (Trước thuế) (USD)
	

	 
	Cộng (VND) Tỷ giá …………… VND/USD
	

	 
Số tiền viết (bằng chữ): 


APPENDIX NUMBER 1 OF THE AGREEMENT

(Attached to Agreement No:      /HĐ-ĐHKT, signed on ……/……/20……)
	No
	Subject
	Class Code
	Sessions
	Unit (USD per hour)
(before  tax)
	Hours
	Amount (USD)

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	Total
	

	Tax ( ………….%)
	

	Before tax 
	

	In words: 



PHỤ LỤC SỐ 2  
APPENDIX NUMBER 2 OF THE AGREEMENT
(Kèm theo hợp đồng số: ………/HĐTG-ĐHKT-……, ký ngày ……/……/20……)
(Attached to Agreement No:  ………. HĐTG-ĐHKT-…………., signed on ……./20…….)
Bên A (bên mời giảng): Ông Võ Đình Phước
Party A (Associate Dean): Mr Vo Dinh Phuoc
Bên B (bên nhận giảng): 
Party B (Guest Lecturer):  
Điều 1. Nội dung hợp đồng
Article 1. Subject of the agreement
Bên A mời bên B giảng dạy các môn với khối lượng công việc cụ thể như sau:
Party A invites Party to teach Courses with the job involves as follow:
1. Speaking 1- 20C1SPE51301506
Lớp: …AV002…….
Số lượng sinh viên: 40
Class: … AV002…

Number of Student: 40
Số tín chỉ: 2 
Number of Credit:  2
Ngày bắt đầu: ……30/10/2020…… Ngày kết thúc: ……05/12/2020…
Starting date: …30/10/2020………….Finishing date: ……05/12/2020…
Session: Saturday afternoon
Campus: 59C Nguyễn Đình Chiểu, Ward 6, District 3
Room A307
Hình thức thi: vấn đáp 
Forms of examininations: Oral
2. Speaking 1- 20C1SPE51301507
Lớp:  AV003
Số lượng sinh viên: 40
Class: AV003


Number of Student: 40
Số tín chỉ: 02 
Number of Credit: 02
Ngày bắt đầu: 31/10/2020  
Ngày kết thúc: 05/12/2020
Starting date: 31/10/20
Finishing date: 05/12/2020
Session: Saturday morning
Campus: 59C Nguyễn Đình Chiểu, Ward 6, District 3
Room A314
Hình thức thi: vấn đáp 
Forms of examininations: Oral
Điều 2. Trách nhiệm của các bên:
Bên A: 
Tổ chức họp giảng viên tham gia giảng dạy để thống nhất nội dung, cách thức đánh giá kết quả học tập, giáo trình và tài liệu tham khảo liên quan đến giảng dạy và quản lý đào tạo;
Có trách nhiệm đôn đốc các bên thực hiện đúng tiến độ, lịch trình giảng dạy theo theo điều 1 và thời khóa biểu (đính kèm hợp đồng); thông qua giáo trình, đề cương chi tiết môn học cho bên B ít nhất 15 ngày trước khi lớp học bắt đầu;
Article 2: Obligations of the two parties
Party A shall: 
Hold meetings for the Visiting Lecturers to reach a concensus on contents, assessment forms, core and supplementary materials relevant to the teaching and training management;
Take responsibility for urging both parties to ensure the process and schedule in accordance with Article 1 and timetable (attached to the Agreement); provide materials and course outlines for Party B at least 15 days before the starting date of the course.
Bên B: 
Phải bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ tại cơ quan, tổ chức nơi mình công tác; đưa kế hoạch thỉnh giảng vào chương trình công tác; phải báo cáo người đứng đầu cơ quan, tổ chức nơi mình công tác trước khi giao kết và sau khi chấm dứt hợp đồng thỉnh giảng;
Tham dự các phiên họp giảng viên theo bố trí của khoa/viện/ban, thống nhất đề cương chi tiết môn học; cách thức đánh giá, xếp loại sinh viên; ra đề thi, nộp đáp án, chấm thi, và giao bảng điểm cùng bài thi đúng thời hạn quy định;

Hoàn thành khối lượng giảng dạy theo thời khóa biểu và nội dung giảng dạy của môn học theo thỏa thuận cam kết trên hợp đồng. Chấp hành nội quy, quy định của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Trường hợp không thể lên lớp được phải thông báo cho khoa/viện/ban trước ít nhất 2 ngày và có kế hoạch giảng bù nhằm đảm bảo tiến độ giảng dạy theo kế hoạch.
Party B shall:
Fulfill their duty at the workplace where they work full-time; inlude their work as Visiting Lecturer in their full-time working program, report to their boss before entering into their Agreement and after implementing their Agreement.
Attend all the meetings organized by the Faculty / School, to reach a concensus on course outlines; student assessment and grading forms and criteria, writing tests, submitting keys, grading test papers and timely submitting scores with test papers stated in the regulations;
Finish the job specified in the timetable and the teaching contents in compliance with the commitments stated in the Agreement Appendix; respect the relevant regulations by UEH and those by the Ministry of Education and Training;
In the case Party B cannot go to the class, inform Faculty/School at least 2 days and have a make-up plan to ensure the process.
Điều 3. Điều khoản chung:

Phụ lục hợp đồng này làm thành 6 (sáu) bản có giá trị ngang nhau, bên A giữ 1 (một) bản, bên B giữ 1 (một) bản, 4 (bốn) bản nộp cho Phòng Quản trị nguồn nhân lực, Phòng Tài chính - Kế toán và Phòng Kế hoạch đào tạo – Khảo thí;
Article 3: General terms:
The Agreement shall be effective since the date of signature and made in 6 (six) copies of equal legal validity. Party A keeps one copy, Party B keeps one copy, and the rest four copies are submitted to the Department of Human Resources, Department of Finance – Accounting, and Department of Scheduling -  Testing.
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